
 
 

Kiểu RW10-I-35F / 100 RW10-I-35F / 200

xếp hạng Max. Vôn  kV 35 35

tần số định mức  Hz 50/60 50/60

-dòng liên tục định mức  A 100 200
ASYM
công suất phá hủy định mức    A
ở mức tối đa được xếp hạng Vôn   

8000 8000

điện áp chịu được xung   kV 170 170

1 phút chịu được điện áp  kV
khô  80 80

ướt  70 70

khoảng cách creepage đến trái đất 
mm 660 660

 
 


